Phụ lục báo cáo
Tình hình, kết quả kinh doanh: Casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ đòi nợ; dịch vụ đặt cược; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ karaoke; vũ trường – Quý…… năm…….

(Đính kèm mẫu ĐK 13 ban hành kèm theo Thông tư số 42/2017/TT-BCA)

Tên ngành, nghề đầu tư kinh doanh báo cáo: (1)……………………………………….…….

	Phân tích

Quốc tịch
	Số lượt khách sử dụng dịch vụ
	So với quý trước 
(Số lượng khách)
	Ghi chú

	
	
	Tăng
	Giảm
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH


…………………,ngày……tháng…..năm………….


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Phụ lục báo cáo

Tình hình, kết quả kinh doanh sản xuất con dấu - Quý………..năm………

(Đính kèm biểu mẫu ĐK 13 ban hành kèm theo TT số: 42/2017/TT-BCA)
	Số dấu sản xuất trong tháng


	Tổng số dấu Quốc huy
	Tổng số dấu Công an hiệu
	Tổng số dấu không có hình Quốc huy và Công an hiệu
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Tháng……..
	
	
	
	

	Tháng……..
	
	
	
	

	Tháng……..
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH


…………………,ngày……tháng…..năm………….


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Phụ lục báo cáo

Tình hình, kết quả kinh doanh: Vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; ngành nghề có sử dụng VLNCN và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn - Quý……….năm……….

(Đính kèm mẫu ĐK 13 ban hành kèm TT số: 42/2017/TT-BCA)

I. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG VLNCN VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ ĐÃ KINH DOANH

	Loại sản phẩm
	Vật liệu nổ công nghiệp
	Tiền chất thuốc nổ

(Amoni nitrat từ 98,5% trở lên) (Kg)
	Ghi chú

	
	Thuốc nổ các loại (Kg)
	Kíp nổ các loại (cái)
	Dây nổ, dây cháy chậm (mét)
	Mồi nổ (cái)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Tồn đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	Nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	Xuất khẩu
	
	
	
	
	
	

	Sản xuất
	
	
	
	
	
	

	Mua
	
	
	
	
	
	

	Bán
	
	
	
	
	
	

	Bảo quản
	
	
	
	
	
	

	Vận chuyển
	
	
	
	
	
	

	Tiêu hủy
	
	
	
	
	
	

	Sử dụng
	Số lượng đã sử dụng
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng nhập kho
	
	
	
	
	
	


II. BÁO CÁO VỀ KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH

	Khách hàng
	Hình thức kinh doanh (Mua, bán, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy)
	Tổng số hợp đồng đã ký
	Tiền chất thuốc nổ (Amoni nitrat từ 98,5% trở lên) (Kg)
	Ghi chú

	
	
	Thuốc nổ các loại (Kg)
	Kíp nổ các loại (Kg)
	Dây cháy chậm, dây nổ, dây dẫn nổ (mét)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH


…………………,ngày……tháng…..năm………….


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)
Phụ lục báo cáo

Tình hình, kết quả dịch vụ lưu trú – quý …………….. năm…………

(Đính kèm mẫu ĐK 13 ban hành kèm theo TT số: 42/2017/TT-BCA)

	Phân tích

Quốc tịch
	Số lượt khách lưu trú (người)
	Nam
	Nữ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH


…………………,ngày……tháng…..năm………….


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)
Phụ lục báo cáo

Tình hình, kết quả kinh doanh: Công cụ hỗ trợ; súng bắn sơn; thiết bị gây nhiễu phát sóng thông tin di động; Quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng Quân sự, Công an; các loại pháo – Quý……năm………
(Đính kèm mẫu ĐK 13 ban hành kèm theo Thông tư số 42/2017/TT-BCA)

	Phân tích

Quốc tịch
	Số lượng sản xuất
	Số lượng nhập khẩu (Mang vào)
	Số lượng xuất khẩu (Mang ra)
	Số lượng mua trong nước
	Số lượng Bán trong nước
	Số tồn kho (Tại thời điểm báo cáo)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Súng quân dụng (Khẩu)
	
	
	
	
	
	
	

	Công cụ hỗ trợ (cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Súng bắn sơn (Khẩu)
	
	
	
	
	
	
	

	Đạn dùng cho súng quân dụng (Viên)
	
	
	
	
	
	
	

	Đạn dùng cho súng là CCHT (Viên)
	
	
	
	
	
	
	

	Đạn dùng cho súng bắn sơn (Viên)
	
	
	
	
	
	
	

	Các loại pháo (Quả)
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị gây nhiễu phá sóng TTDĐ (cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Máy kiểm tra tốc độ GTCG đường bộ (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị kiểm tra nồng độ cồn (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị giám sát Điện thoại di động (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Quần, áo: Quân đội, Công an (Bộ)
	
	
	
	
	
	
	

	Mũ quân phục: Quân đội, Công án (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Quân hiệu: Quân đội, Công an (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Phù hiệu: Quân đội, Công an (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp hiệu: Quân đội, Công an (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Số hiệu: Quân đội, Công an (Cái)
	
	
	
	
	
	
	



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH


…………………,ngày……tháng…..năm………….


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Phụ lục báo cáo

Tình hình, kết quả kinh doanh dịch vụ cầm đồ - Quý………...năm…………

(Đính kèm mẫu ĐK 13 ban hành kèm theo TT số: 42/2017/TT-BCA)
	Phân tích

Loại tài sản
khách cầm cố
	Số lượng tài sản khách cầm cố
	Tổng số hợp đồng đã ký
	Tổng số hợp đồng đã thanh lý
	Ghi chú

	
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổ chức
	Cá nhân
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Ô tô
	
	
	
	
	
	
	

	Xe gắn máy
	
	
	
	
	
	
	

	Xe máy điện
	
	
	
	
	
	
	

	Máy vi tính
	
	
	
	
	
	
	

	Điện thoại di động
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH


…………………,ngày……tháng…..năm………….


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)
Phụ lục báo cáo

Tình hình, kết quả kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Quý………...năm…………

(Đính kèm mẫu ĐK 13 ban hành kèm theo TT số: 42/2017/TT-BCA)
	Phân tích

Tên tổ chức, 
cá nhân thuê 
dịch vụ bảo vệ
	Số lượng hợp đồng
	Số lượng mục tiêu 
bảo vệ
	Địa chỉ mục tiêu bảo vệ
	Số lượng nhân viên dịch vụ bảo vệ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đã có chứng chỉ NVBV
	Chưa có chứng chỉ NVBV
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH


…………………,ngày……tháng…..năm………….


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)
Phụ lục báo cáo

Tình hình, kết quả kinh doanh dịch vụ in – quý …………….. năm…………

(Đính kèm mẫu ĐK 13 ban hành kèm theo TT số: 42/2017/TT-BCA)
	Phân tích

Sản phẩm chế 

bản sản phẩm in
	Tổng số khách hàng đặt in
	Tổng số hợp đồng đã ký
	Tổng số hợp đồng đã thanh lý
	Ghi chú

	
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổ chức
	Cá nhân
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Xuất bản phẩm (trừ sách chữ nổi, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách, minh họa thay sách)- (Tập hoặc tờ rơi)
	
	
	
	
	
	
	

	Báo tạp chí và các ấn phẩm báo chí Khác theo quy định cảu pháp luật về báo chí (Tập hoặc tờ)
	
	
	
	
	
	
	

	Mẫu biểu mẫu, giấy tờ có tính pháp lý do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ban hành (Tập hoặc tờ)
	
	
	
	
	
	
	

	Tem chống giả (cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Hoá đơn tài chính; giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (Tập hoặc tờ)
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH


…….,ngày……., tháng……., năm……..


(Kí, ghi rõ họ tên ; đóng dấu nếu có)
Phụ lục báo cáo

Tình hình, kết quả kinh doanh của cơ sở kinh doanh khí - quý …………….. năm…………

(Đính kèm mẫu ĐK 13 ban hành kèm theo TT số: 42/2017/TT-BCA)

	Phân tích

Loại hình

Kinh doanh
	Loại khí
	Ghi chú

	
	Khí dâu mỏ hóa lỏng

(m3 hoặc lít)
	Khí thiên nhiên hóa lỏng

(m3 hoặc lít)
	Khí thiên nhiên nén

(m3 hoặc lít)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Sản xuất
	
	
	
	

	Nhập khẩu
	
	
	
	

	Mua
	
	
	
	

	Bán
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH


…….,ngày……., tháng……., năm……..


(Kí, ghi rõ họ tên ; đóng dấu nếu có)
